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PEPI là Bộ chỉ số để đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi
trường của các tỉnh, tạo động lực cho các địa phương tiếp tục phát huy tối đa các
nguồn lực để ngày càng nâng cao chất lượng môi trường sống. Quá trinh thực hiện
Bộ chỉ số trên địa bàn tỉnh Phu Yên năm 2021, 2022 đa khăng định nhưng nô
lực to lơn của tỉnh trong việc xây dựng các mục tiêu, nội dung và giải pháp bảo
vệ môi trường ơ địa phương, và các kết quả đạt được cung như các vấn đê con tồn
tại. Đồng thời, các phát hiện tư thực tiên tỉnh Phu Yên cung đa chỉ ra một số hạn
chế trong nội dung, đo lường, phương pháp tinh toán, và thời gian thực hiện các chỉ
số cân thay đôi, bô sung, điêu chỉnh để nâng cao chất lượng và hiệu quả của Bộ chỉ
số.

Tư khóa: Bô chi số, bao vê môi trương, đa dang sinh hoc, tinh Phu Yên
Nhận bài ngày: 19/9/2023; đưa vào biên tập: 20/9/2023; phản biện: 1/10/2023; duyệt
đăng: 11/10/2023

1. GIƠI THIỆU
Ô nhiêm môi trương, giam đa dang
sinh hoc, va biên đôi khi hâu đang
trơ thanh thach thưc ngay cang
nghiêm trong đối vơi muc tiêu phat
triên bên vưng quốc gia va cac đia
phương. Thủ tương Chinh phủ (2016)
đa ban hanh Chi thi số 25/CT-TTg vê
môt số nhiêm vu, giai phap cấp bach
đối vơi công tac bao vê môi trương.
Theo đo, Bô Tai nguyên va Môi
trương (2019a) đa ban hanh Bô chi
số đanh gia kêt qua bao vê môi

trương của cac tinh, thanh phố trực
thuôc Trung ương (tư đây goi tăt la Bô
chi số PEPI - Provincial Environmental
Protection Index hoăc Bô chi số) gôm
27 chi số thanh phân, đươc phân
thanh 2 nhom: Nhom I “Đanh gia kêt
qua thực hiên muc tiêu, nhiêm vu vê
bao vê môi trương” co 26 chi số va
Nhom II “Tỷ lê hai lòng của ngươi dân
đối vơi chất lương môi trương sống”
co 1 chi số.

Bô Tai nguyên va Môi trương (2019b)
cung ban hanh Công văn số 6306/
BTNMT-TCMT giao Uy ban nhân dân
cac tinh tô chưc thu thâp, tông hơp, va
tự đanh gia kêt qua bao vê môi trương

*, *** Viên Khoa hoc xa hôi vùng Nam Bô.
** Sơ Tai nguyên va Môi trương tinh Phu Yên.
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Nhom I ơ đia phương va bao cao cho
Bô Tai nguyên va Môi trương trươc
ngay 15 thang 2 hang năm theo
hương dân vê nôi dung va công thưc
tinh toan đối vơi cac chi số thanh
phân. Nhom II đanh gia mưc đô hai
lòng của ngươi dân vê chất lương môi
trương sống trên cac linh vực: môi
trương không khi xung quanh, môi
trương nươc măt, môi trương đất,
canh quan thiên nhiên va đa dang
sinh hoc, đươc tinh toan thông qua
điêu tra xa hôi hoc do Uy ban Măt trân
Tô quốc Viêt Nam cac cấp thực hiên.

Cho đên nay, Bô Tai nguyên va Môi
trương (2022) đa công bố kêt qua
thực hiên Bô chi số PEPI năm 2021.
Kêt qua cho thấy, dù cac đia phương
đa cung cấp số liêu đối vơi hâu hêt
cac chi số, vân còn nhiêu vấn đê cân
cai thiên liên quan đên nôi dung,
phương phap đo lương, công thưc
tinh toan va thơi gian thực hiên cac
chi số. Hơn nưa, do viêc công bố
chinh thưc co đô trê kha dai nên hiên
nay chi co thê tiêp cân số liêu tự đanh
gia kêt qua bao vê môi trương năm
2022 do Sơ Tai nguyên va Môi trương
tông hơp trinh Uy ban nhân dân tinh.
Viêc nghiên cưu cac vấn đê đăt ra
trong qua trinh thực hiên Bô chi số
PEPI năm 2021 va 2022 tư thực tiên
tinh Phu Yên co thê cung cấp nhiêu
phat hiên mơi va hưu ich cho viêc đê
xuất cac giai phap nhăm nâng cao
chất lương va hiêu qua của Bô chi số.

2. NGUÔN DƯ LIỆU VA PHƯƠNG
PHAP NGHIÊN CƯU

Bai viêt dựa trên môt phân kêt qua
khao sat của nhiêm vu nghiên cưu
“Xây dựng Bô chi số vê bao vê môi
trương va ưng pho vơi biên đôi khi
hâu” thuôc Chương trinh trong điêm
cấp Bô “Xây dựng Bô chi số đam bao
an sinh quốc gia” của Viên Han lâm
Khoa hoc xa hôi Viêt Nam, đươc triên
khai thực hiên tai tinh Phu Yên vao
thang 12/2022 va thang 3/2023. Nhom
nghiên cưu đa thu thâp số liêu thống
kê va bao cao liên quan đên Bô chi số
tư cac sơ, nganh, đia phương trong
tinh; tô chưc cac buôi thao luân nhom
vơi Sơ Tai nguyên va Môi trương; Sơ
Nông nghiêp va Phat triên nông thôn;
Cuc Thống kê; Lanh đao Uy ban nhân
dân va cac phòng, ban của huyên
Đông Xuân; Lanh đao Uy ban nhân
dân va cac phòng, ban của huyên Tuy
An vê nôi dung liên quan đên qua
trinh thực hiên Bô chi số tư thực tiên
của nganh va đia phương. Huyên
Đông Xuân va huyên Tuy An phan
anh kha ro net cac tinh chất đăc trưng
vê môi trương, khi hâu va điêu kiên
kinh tê - xa hôi của tinh Phu Yên trên
cac chiêu kich chinh la: biên va rưng
nui; nông thôn va thanh thi; va cac loai
hinh sinh kê. Tai môi huyên chon 2
xa/thi trấn phan anh tinh đa dang của
đia ban khao sat trên cơ sơ tham vấn
đia phương, gôm: Thi trấn La Hai va
xa Xuân Sơn Nam của huyên Đông
Xuân; xa An Hòa Hai va xa An Ninh
Đông của huyên Tuy An. Tai môi xa,
điêu tra đinh lương 100 hô vê cac vấn
đê môi trương va biên đôi khi hâu ơ
đia phương cung như cac biên phap
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bao vê môi trương va ưng pho vơi
biên đôi khi hâu của hô gia đinh.

Trong pham vi giơi han của bai viêt
nay, nhom nghiên cưu ap dung
phương phap phân tich thống kê mô
ta va phân tich theo chủ đê liên quan
đên cac nôi dung của Bô chi số PEPI
năm 2021 va 2022 tư thực tiên tinh
Phu Yên.

3. THỰC HIỆN BÔ CHỈ SỐ PEPI
NĂM 2021, 2022 TRÊN ĐIA BAN
TỈNH PHÚ YÊN
3.1. Đinh hương nâng cao hiệu quả
công tác bảo vệ môi trường va cải
thiện kết quả thực hiện Bộ chỉ số
PEPI trên đia ban tỉnh Phu Yên
Nâng cao hiêu qua công tac bao vê
môi trương găn vơi cac muc tiêu ro
rang, phù hơp vơi điêu kiên thực tiên
va nguôn lực của đia phương la môt
trong nhưng đinh hương quan trong
trong chiên lươc phat triên bên vưng
của Tinh ủy va Uy ban nhân dân tinh
Phu Yên. Chương trinh hanh đông số
08-CTr/TU của Tinh ủy (2021) vê tăng
cương công tac bao vê môi trương,
phấn đấu xây dựng tinh Phu Yên trơ
thanh điêm đên xanh, sach, đẹp, thân
thiên vơi môi trương, đa xac đinh cac
muc tiêu cu thê đên năm 2025 của
tinh la:

- Tỷ lê dân số đô thi đươc cung cấp
nươc sach qua hê thống cấp nươc tâp
trung đat 95%; tỷ lê dân số nông thôn
đươc tiêp cân nươc sach theo Quy
chuẩn quốc gia trên 60%.

- 100% khu công nghiêp, khu nông
nghiêp ưng dung công nghê cao, cum

công nghiêp co đâu tư cơ sơ ha tâng,
co hê thống xử lý nươc thai tâp trung
va hê thống quan trăc nươc thai tự
đông co đương truyên dư liêu vê cơ
quan quan lý nha nươc trong linh vực
môi trương đê kiêm tra, giam sat theo
quy đinh.

- 100% chất thai răn y tê đươc xử lý
đat tiêu chuẩn.

- 98% chất thai răn đô thi đươc thu
gom, xử lý đung quy đinh, trong đo it
nhất 40% đươc xử lý băng công nghê
hiên đai; it nhất 40% chất thai răn
nông thôn đươc thu gom, xử lý đung
quy đinh.
- Trông 12 triêu cây xanh phân tan, 3
triêu cây rưng; nâng tỷ lê che phủ
rưng đat khoang 48%.

- Phuc hôi, trông mơi rưng ngâp măn
tai cac khu vực ven đâm, vinh (đâm
Cù Mông, đâm Ô Loan, vinh Xuân
Đai), trong đo ơ đâm Ô Loan khoang
50 ha.
- 100% hô gia đinh hiêu biêt, co kiên
thưc bao vê môi trương sống va thich
ưng vơi biên đôi khi hâu.

Đê đat cac muc tiêu trên, Chương
trinh hanh đông số 08-CTr/TU của
Tinh ủy (2021) đa chi ro 7 nhiêm vu
va cac nhom giai phap cân tâp trung
triên khai cơ ban như sau:

Nhiệm vụ thứ nhất, tăng cương sự
lanh đao, chi đao của cac cấp ủy,
chinh quyên; phat huy vai trò của Măt
trân Tô quốc va cac hôi, đoan thê,
cac cơ quan thông tin đai chung va
nhân dân trong công tac bao vê môi
trương vơi 5 nhom giai phap.
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Nhiệm vụ thứ hai, xây dựng va thực
hiên đê an “Phu Yên xanh”, tâp trung
giai quyêt triêt đê rac thai sinh hoat,
giam thiêu rac thai nhựa va tăng
không gian xanh vơi 4 nhom giai
phap.

Nhiệm vụ thứ ba, tâp trung đâu tư xây
dựng, hoan thiên ha tâng bao vê môi
trương vơi 4 nhom giai phap.

Nhiệm vụ thứ tư, chu trong công tac
phòng ngưa va kiêm soat ô nhiêm
môi trương vơi 9 nhom giai phap.

Nhiệm vụ thứ năm, sử dung hiêu qua
tai nguyên thiên nhiên, bao tôn đa
dang sinh hoc; phòng chống thiên tai,
ưng pho biên đôi khi hâu vơi 6 nhom
giai phap.

Nhiệm vụ thứ sáu, nâng cao năng lực,
hiêu lực, hiêu qua quan lý nha nươc
vê bao vê môi trương ơ cac cấp đam
bao đap ưng yêu câu trong tinh hinh
mơi vơi 6 nhom giai phap.

Nhiệm vụ thứ bảy, đẩy manh nghiên
cưu, ưng dung tiên bô khoa hoc công
nghê, huy đông cac nguôn lực trong
quan lý chất thai vơi 5 nhom giai
phap.

Đê triên khai thực hiên Chương trinh
hanh đông số 08-CTr/TU của Tinh ủy
(2021), Uy ban nhân dân tinh Phu Yên
(2022) đa ban hanh Kê hoach số
78/KH-UBND nhăm phân công ro
trach nhiêm của cac sơ, ban, nganh,
va Uy ban nhân dân cấp huyên; phat

huy vai trò tich cực của Măt trân Tô
quốc va cac hôi, đoan thê trong viêc tô
chưc triên khai cho tưng nhiêm vu,
giai phap bao vê môi trương trên đia
ban tinh. Cac nôi dung, muc tiêu va
giai phap bao vê môi trương đên năm
2025 của Tinh ủy va Uy ban nhân dân
tinh nhăm nâng cao chất lương môi
trương sống, đông thơi cai thiên kêt
qua thực hiên Bô chi số PEPI của
tinh Phu Yên.

3.2. Kết quả thực hiện Bộ chỉ số
PEPI năm 2021, 2022 trên đia ban
tỉnh Phu Yên va các vân đê thảo
luân
Đê công tac chi đao tô chưc thu thâp,
tông hơp số liêu, tự đanh gia kêt qua
thực hiên cac chi số thanh phân của
Bô chi số mang tinh thống nhất, tranh
chông cheo, chinh xac va hiêu qua,
Uy ban nhân dân tinh Phu Yên (2023)
đa ban hanh Kê hoach số 115/KH-
UBND vê triên khai thực hiên cai thiên
cac chi số đanh gia kêt qua bao vê
môi trương trên đia ban tinh. Theo đo,
cac nhiêm vu cu thê đươc phân công
cho tưng sơ, nganh, đia phương va
cac nôi dung cu thê đươc đê xuất cho
Uy ban Măt trân Tô quốc tinh, cac tô
chưc chinh tri - xa hôi tinh (Hôi Liên
hiêp Phu nư, Hôi Nông dân, Liên đoan
Lao đông, Hôi Cựu chiên binh, Tinh
đoan). Kêt qua thực hiên trong năm
2021, 2022 đươc trinh bay ơ Bang 1
bên dươi.
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Bang 1. Kêt qua thực hiên Bô chi số PEPI trên đia ban tinh Phu Yên năm 2021, 2022

2021 2022

Chi
số Nôi dung chi số

Kêt qua
tự đanh
gia của
tinh

Kêt
qua
thẩm
đinh(3)

Điêm
quy đôi
trong Bô
chi số

Kêt qua tự
đanh gia
của tinh
(%)

Chi số nhom I(1)

1 Tỷ lê nươc thai sinh hoat đô thi loai IV trơ lên
đươc xử lý đat quy chuẩn kỹ thuât môi trương
(%)

3,17 3,17 0,11 3,50

2 Tỷ lê cơ sơ san xuất, kinh doanh phat sinh
nươc thai trên 50m3/ngay đêm trơ lên co hê
thống xử lý nươc thai bao đam quy chuẩn kỹ
thuât môi trương (%)

100,00 100,00 3,50 100,00

3 Tỷ lê khu công nghiêp, khu chê xuất, khu công
nghê cao co hê thống xử lý nươc thai tâp trung
đat quy chuẩn kỹ thuât môi trương (%)

100,00 80,00 2,80 100,00

4 Tỷ lê cum công nghiêp co hê thống xử lý nươc
thai tâp trung đat quy chuẩn kỹ thuât môi trương
(%)

9,09 9,09 0,23 9,10

5 Tỷ lê cơ sơ y tê co hê thống xử lý nươc thai đat
quy chuẩn kỹ thuât môi trương (%)

93,33 93,33 2,33 100,00

7 Số lương phương tiên giao thông công công
trên 10.000 dân đô thi (số phương tiên/10.000
ngươi)

7,50 6,72 0,43 4,67

9 Tỷ lê chất thai nguy hai đươc xử lý đap ưng yêu
câu bao vê môi trương (%)

100,00 100,00 4,00 100,00

11 Tỷ lê chất thai răn sinh hoat đươc phân loai tai
nguôn (%)

0,00 0,00 0,00 0,00

12 Tỷ lê chất thai răn sinh hoat đươc xử lý đap ưng
yêu câu bao vê môi trương (%)

49,00 49,00 2,00 54,3

13 Tỷ lê bai chôn lấp chất thai răn sinh hoat hơp vê
sinh (%)

18,18 18,18 0,73 27,3

14 Tỷ lê số khu vực đất bi ô nhiêm tôn lưu đươc xử
lý, cai tao (%)

0,00 0,00 0,00 0,00

15 Tỷ lê dân số đô thi đươc cung cấp nươc sach
qua hê thống cấp nươc tâp trung (%)

79,86 79,86 2,40 91,89

16 Tỷ lê hô gia đinh nông thôn đươc sử dung
nguôn nươc hơp vê sinh (%)

99,50 99,50 2,98 99,67

18 Tỷ lê diên tich đất của cac khu bao tôn thiên
nhiên đa đươc thanh lâp trên tông diên tich đất
quy hoach cho bao tôn thiên nhiên va đa dang
sinh hoc (%)

100,00 100,00 3,00 100
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19 Tỷ lê diên tich rưng trông mơi tâp trung trên
diên tich đất quy hoach cho lâm nghiêp (%)

2,54 2,54 0,08 2,56

20 Diên tich rưng tự nhiên bi chay, chăt pha (ha) 94,05 94,05 1,55 39,44
21 San lương điên san xuất tư năng lương tai tao

(kwh)
778.308 0.00 0.00 827.428.2

89

22 Số tram quan trăc tự đông chất lương môi
trương không khi tai cac đô thi loai IV trơ lên
trên 10.000 dân đô thi (tram/10.000 ngươi)

0.00 0.00 0.00 0.00

23 Tỷ lê cac khu công nghiêp, cơ sơ san xuất, kinh
doanh, dich vu lăp đăt hê thống quan trăc nươc
thai, khi thai tự đông, liên tuc, truyên số liêu trực
tiêp cho Sơ Tai nguyên va Môi trương đia
phương theo quy đinh của phap luât của phap
luât (%)

72,73 72,73 2,18 81,82

24 Tỷ lê chi ngân sach cho hoat đông sự nghiêp
bao vê môi trương (%)

0,32 0,32 0,15 0,32

25 Số lương công chưc, can bô thực hiên nhiêm vu
bao vê môi trương trên 1 triêu dân (ngươi/ triêu
dân)

302,30 160,92 1,27 151,72

26 Tỷ lê xử lý thông tin phan anh, kiên nghi vê ô
nhiêm môi trương thông qua đương dây nong
(%)

100,00 100,00 3,00 100.00

Tông điêm cac chi số nhom I 32,74

Chi số nhom II(2)

27 Điêm số vê sự hai lòng của ngươi dân đối vơi
chất lương môi trương sống

21,90

Tông điêm Bô chi số 54,64

Chu thich:
(1) 4 chi số không còn đươc quy đinh trong Luât Bao vê môi trương năm 2020 va co tinh chất
thơi điêm không còn đươc sử dung trong Bô chi số PEPI hiên nay gôm: Tỷ lê cơ sơ gây ô
nhiêm môi trương nghiêm trong đươc xử lý triêt đê (Chi số 6); Số lương sự cố môi trương
do chất thai gây ra (Chi số 8); Tỷ lê cac cơ quan nha nươc, đang, tô chưc chinh tri - xa hôi,
đơn vi sự nghiêp công lâp cấp tinh, cấp huyên, cac siêu thi, khu du lich đa co quy đinh, cam
kêt, kê hoach triên khai vê chống rac thai nhựa (Chi số 10); Tỷ lê hô gia đinh nông thôn co
hố xi hơp vê sinh (Chi số 17).
(2) Theo hương dân, tai môi tinh điêu tra 100 phiêu, vơi thiêt kê chon mâu như sau: Chon
ngâu nhiên 1 khu dân cư thuôc 1 thanh phố hoăc thi xa đê điêu tra 40 phiêu va 2 khu dân cư
ơ 2 xa thuôc 2 huyên đê điêu tra 60 phiêu (môi khu dân cư 30 phiêu). Năm 2022 chưa co số
liêu Nhom II.
(3) Kêt qua thẩm đinh la kêt qua cuối cùng đươc sử dung đê tinh điêm va xêp hang cac tinh.

Nguôn: Bô Tai nguyên va Môi trương (2022) đối vơi số liêu năm 2021 va Sơ Tai nguyên
va Môi trương tinh Phu Yên (2023) đối vơi số liêu năm 2022.
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Số liêu ơ Bang 1 cho thấy, kêt qua
thực hiên Bô chi số PEPI năm 2021
của tinh Phu Yên la 54,56 điêm trên
tông số 100 điêm, đat mưc trung binh,
xêp hang 61/63 tinh, thanh phố trực
thuôc Trung ương. Tinh riêng cho
Nhom I la 32,74 điêm trên tông số 70
điêm, xêp hang 59/63 va Nhom II la
21,90 điêm trên tông số 30 điêm, xêp
hang 52/63. So sanh giưa cac chi số
thanh phân năm 2021 cho thấy co sự
khac biêt ro rêt, thâm chi la tương
phan vê cac mưc đô đat đươc. Co
7/22 chi số (cac chi số 2, 3, 5, 9, 16,
18, 26) đat kêt qua 100% hoăc gân
vơi 100% trong khi co đên 9/22 chi số
(cac chi số 2, 4, 5, 7, 11, 14, 19, 22,
24) chi đat kêt qua dươi 10%, thâm
chi co môt số chi số đat kêt qua 0%
như cac chi số 11, 14, 22. So sanh
giưa cac chi số thanh phân năm 2021
va 2022 cho thấy, 7 chi số co sự cai
thiên đang kê (cac chi số 5, 12, 13, 15,
20, 21, 23) nhưng 2 chi số đat kêt qua
kem hơn (cac chi số 7, 25) va cac chi
số còn lai hâu như không thay đôi.
Cac kêt qua trên đăt ra môt số vấn đê
cân phân tich thêm vê (1) sự cân thiêt
của môt số chi số, (2) sự phù hơp
trong phương phap đo lương va tinh
toan, va (3) tinh ưu tiên trong cac muc
tiêu bao vê môi trương dựa trên thực
tiên đia phương.
Môt la, sự cân thiêt của môt số chi số
hiên hanh. Môt trong nhưng muc tiêu
quan trong của chi số la đo lương sự
thay đôi (ham nghia tiên bô hay cai
thiên) theo thơi gian va so sanh kêt
qua đat đươc giưa cac đia phương

vơi nhau, nên yêu câu “tinh nhay” rất
cao. Cac chi số co kêt qua đat hoăc
tiêm cân 100% thi không còn ý nghia
đê đanh gia sự cai thiên hoăc sự khac
biêt trong khi kêt qua đat đươc của
cac chi số nay (2, 3, 5, 9, 16, 18, 26)
trên đia ban tinh Phu Yên va cac tinh
khac la kha tương đông (Bô Tai
nguyên va Môi trương, 2022). Điêu
nay đăt ra yêu câu cân ra soat, sang
loc, lựa chon cac chi số mơi nhăm
nâng cao chất lương va hiêu qua
đanh gia kêt qua bao vê môi trương
của Bô chi số.
Hai la, sự phù hơp trong phương
phap đo lương va tinh toan. Hâu hêt
cac chi số đêu sử dung đơn vi tinh la
tỷ lê % nhưng co môt số chi số sử
dung số tuyêt đối vơi cac đơn vi tinh
khac nhau (Chi số 20: ha; Chi số 21:
kwh; Chi số 22: tram/10.000 ngươi;
Chi số 25: ngươi/ triêu dân). Cac gia
tri rơi rac trên co đô biên thiên lơn va
không ôn đinh nên khi tinh điêm dựa
trên gia tri Max-Min của day số phân
phối theo tưng năm của cac tinh co
thê anh hương đên tinh ôn đinh của
kêt qua đanh gia. Môt số chi số như
chi số 1, 11, 15, 16) co nôi dung, đơn
vi đo lương va phương phap tinh toan
chưa phù hơp vơi thực tiên đia phương.

+ Tỷ lệ nươc thải sinh hoạt đô thị loại
IV trơ lên được xử lý đạt quy chuẩn kỹ
thuật môi trường (Chỉ số 1): Viêc đanh
gia theo tỷ lê phân trăm tông khối
lương nươc thai đô thi đươc xử lý đat
quy chuẩn kỹ thuât môi trương trên
tông khối lương nươc thai đô thi phat
sinh của đia phương la chưa phù hơp.
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Đên hêt năm 2022, trên đia ban tinh
Phu Yên co 3 đô thi loai IV trơ lên la
thanh phố Tuy Hòa (loai II), thi xa
Sông Câu (loai III) va thi xa Đông Hòa
(loai IV). Hiên nay, chi co thanh phố
Tuy Hòa đươc đâu tư xây dựng hê
thống thu gom va xử lý nươc thai sinh
hoat tâp trung vơi công suất 4.000m3/
ngay.đêm (công suất hoat đông khoang
850m3/ngay.đêm). Cung giống như
nhiêu tinh khac, viêc đâu tư ha tâng
thu gom nươc thai tai Phu Yên còn
han chê, nên phương phap đanh gia
trên la chưa phan anh đung thực tiên
va nô lực của cac đia phương. Do vây,
trong giai đoan đâu, chi số nay chi nên
tâp trung đanh gia số lương đô thi loai
IV trơ lên đươc đâu tư ha tâng thu
gom, xử lý nươc thai.

+ Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được
phân loại tại nguồn (Chỉ số 11): Chi số
nay đươc đanh gia theo phương phap
tỷ lê phân trăm khối lương chất thai
răn sinh hoat đươc phân loai tai
nguôn trên tông khối lương chất thai
răn sinh hoat phat sinh của đia phương
trong năm. Phương phap đanh gia nay
lam cho viêc thống kê mang tinh phưc
tap nên kho đo lương chinh xac (Chất
thai răn thực phẩm; Chất thai răn co
kha năng tai sử dung, tai chê; Chất
thai răn khac), đông thơi viêc phân
loai rac tai nguôn chưa đươc hiêu môt
cach thống nhất trên toan quốc va Viêt
Nam đang trong giai đoan tiêp cân,
hinh thanh thoi quen phân loai rac.
Kêt qua khao sat của nhom nghiên
cưu vao thang 12/2022 cho thấy, 22,8%
trong tông số 400 hô gia đinh xac

nhân co phân loai rac. Tuy nhiên, con
số nay không phan anh viêc phân loai
rac theo cac quy đinh chăt che vê rac
tai sử dung/tai chê, rac hưu cơ, rac vô
cơ cân xử lý theo quy trinh riêng, ma
chủ yêu la tach rac thai sinh hoat hang
ngay thanh cac loai rac co thê ban
hoăc tai sử dung đươc (thương la nhựa,
giấy, thủy tinh, kim loai…) vơi cac loai
rac co thê đốt (như cây, co khô…) va
cac loai rac còn lai (kê ca rac thai nguy
hai như pin, hoa chất dân dung…).

Vơi câu hoi nhiêu lựa chon, hâu hêt
cac hô gia đinh đươc khao sat co sử
dung mang lươi thu gom rac tâp trung
(chiêm 86,3% tông số hô), nhưng môt
bô phân đang kê vân còn ap dung cac
biên phap chôn/đốt rac, kê ca tui nilon,
cao su (12,3%) va đô rac ra ngoai tự
nhiên (5,8%) gây ra tinh trang ô nhiêm
môi trương không đươc kiêm soat.
Điêu nay xac nhân viêc phân loai rac
sinh hoat tai nguôn la rất quan trong
va cân thiêt đối vơi công tac bao vê
môi trương, vốn đa đươc ap dung tư
lâu ơ cac nươc phat triên chung
quanh như Nhât Ban, Han Quốc, Đai
Loan. Tuy nhiên, vấn đê không chi tư
phia hô gia đinh, viêc phân loai rac
sinh hoat tai nguôn hiên nay còn đối
măt vơi rao can lơn la cac đia phương
chưa co cơ sơ vât chất kỹ thuât hoan
chinh, đông bô trong chuôi vân hanh
tư khâu phân loai rac tai nguôn đên
vân chuyên rac va xử lý cac loai rac
đa phân loai đên khâu cuối cùng. Cac
cuôc thao luân nhom vơi can bô đia
phương xac đa nhân đây la môt vấn
đê kho khăn, dù tinh Phu Yên đang
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triên khai thực hiên thi điêm đê nhân
rông mô hinh phân loai rac tai nguôn.
Môt trong nhưng kho khăn chinh la
sau khi phân loai rac tai nguôn thi chi
co môt phương tiên vân chuyên chung
cho tất ca cac loai rac đa đươc phân
loai va phương phap xử lý rac duy
nhất hiên nay la chôn tất ca cac loai
rac tai bai rac ma không co quy trinh
va thiêt bi xử lý riêng đối vơi tưng loai
rac. Điêu nay lam cho viêc phân loai
rac tai nguôn không còn ý nghia va do
vây đăt ra yêu câu cấp bach phai đâu
tư cac phương tiên va thiêt bi thu gom,
phân loai, vân chuyên, xử lý rac, tư
khâu đâu đên khâu cuối môt cach
hoan chinh va đông bô. Tuy nhiên, đê
khuyên khich viêc phân loai rac tai
nguôn, trươc măt chi số nên thống kê
theo tỷ lê hô gia đinh co thực hiên
phân loai rac.
+ Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp
nươc sạch qua hệ thống cấp nươc tập
trung (Chỉ số 15): Chi số nay đươc
đanh gia theo phương phap tỷ lê %
dân số sống ơ khu vực đô thi đươc
cung cấp nươc sach qua hê thống cấp
nươc tâp trung trong tông số dân sống
ơ khu vực đô thi của đia phương. Viêc
thống kê theo dân số la kho thực hiên
vi chưa phù hơp vơi thực tê la công
tac cung cấp nươc sach đươc tinh
toan theo đơn vi hô gia đinh.

+ Tỷ lệ hộ gia đinh nông thôn được sử
dụng nguồn nươc hợp vệ sinh (Chỉ số
16): Đinh kỳ vao thang 5 hang năm,
Sơ Nông nghiêp va Phat triên nông
thôn mơi hoan thanh viêc thẩm đinh
Bô chi số đanh gia Nươc sach va vê

sinh môi trương nông thôn theo
hương dân của Bô Nông nghiêp va
Phat triên nông thôn. Do vây, Bô chi
số PEPI năm nay chi sử dung đươc
số liêu cho Chi số 16 của năm đanh
gia trươc đo.
+ Tỷ lệ chi ngân sách cho hoạt động
sự nghiệp bảo vệ môi trường (Chỉ số
23): Hoat đông bao vê môi trương
đươc chi tư nhiêu nguôn kinh phi (sự
nghiêp bao vê môi trương, sự nghiêp
khoa hoc, đâu tư phat triên,...) nên
viêc quy đinh chi tinh tư nguôn kinh
phi sự nghiêp bao vê môi trương la
chưa thê hiên hêt cac nguôn lực cho
hoat đông bao vê môi trương của đia
phương. Đối vơi cac tinh còn han chê
vê ha tâng bao vê môi trương, trong
giai đoan hiên nay kinh phi đâu tư cho
ha tâng tư nguôn sự nghiêp khoa hoc
rất lơn. Do vây, nên mơ rông pham vi
cac nguôn chi ngân sach ngoai sự
nghiêp bao vê môi trương cho phù
hơp vơi thực tiên hiên nay va thấy
đươc cac nô lực huy đông nguôn lực
cho công tac bao vê môi trương của
cac đia phương.

Ba la, tinh ưu tiên trong cac muc tiêu
bao vê môi trương dựa trên thực tiên
đia phương. Cung như nhiêu đia
phương khac, môt số chi số như ô
nhiêm không khi co thê la môt vấn đê
nghiêm trong đối vơi cac đô thi lơn
như Ha Nôi va Thanh phố Hô Chi
Minh nhưng ơ tinh Phu Yên chưa phai
la môt vấn đê bưc bach.
+ Số trạm quan trắc tự động chất
lượng môi trường không khi tại các đô
thị loại IV trơ lên trên 10.000 dân đô
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thị (Chỉ số 22): Hiên nay, hâu hêt cac
đô thi ơ tinh co mưc đô ô nhiêm không
khi còn thấp nên viêc đia phương đâu
tư tram quan trăc tự đông la chưa cân
thiêt so vơi cac nhu câu thực tê khac
(ưu tiên đâu tư ha tâng thu gom nươc
thai sinh hoat, ha tâng cung cấp nươc
sach, ha tâng quan lý rac thai,…) nên
viêc đanh gia chi tiêu nay se không
phan anh khach quan cac nô lực, sự
quan tâm va đinh hương đâu tư ha
tâng bao vê môi trương của tinh.

Môt vấn đê quan trong cân rut ra la
môi đia phương co thê đối măt vơi
nhưng thach thưc khac nhau vê môi
trương va do vây co thê co nhưng
muc tiêu ưu tiên khac nhau trong công
tac bao vê môi trương dựa trên cac
nguôn lực co thê huy đông. Do vây, tư
cach tiêp cân đia phương, cac chi số
co thê co cac trong số khac nhau vê
tâm quan trong tùy vao thực tê khach
quan của môi tinh. La môt tinh ven
biên (dù vân co rưng) va nganh kinh
tê mui nhon la du lich biên thi “chống
rac thai nhựa” la môt vấn đê ưu tiên
đối vơi tinh Phu Yên, thê hiên rất ro
trong nhiêm vu thư hai của Kê hoach
số 78/KH-UBND của Uy ban nhân dân
tinh Phu Yên năm 2022. Trong khi đo,
đối vơi môt tinh miên nui thi “Tỷ lê
diên tich rưng trông mơi tâp trung trên
diên tich đất quy hoach cho lâm
nghiêp” (Chi số 19) va “Diên tich rưng
tự nhiên bi chay, chăt pha” (Chi số 20)
chăc hăn la vấn đê quan trong hang
đâu, va do vây co trong số cao trong
công tac bao vê môi trương. Điêu nay
cho thấy nhưng han chê nhất đinh khi

ap dung cac trong số thống nhất trong
Bô chi số cho tất ca 63 tinh, thanh phố.

Cuối cùng, viêc chon mâu đê khao sat
sự hai lòng của ngươi dân đối vơi môi
trương sống co quy mô mâu nho (100
phiêu/tinh) va cac điêm khao sat it (3
đia ban dân cư theo cơ cấu 40, 30, 30)
va co thê thay đôi đia ban khao sat theo
thơi gian, trong khi khach thê nghiên
cưu rất đa dang va co sự biên thiên
lơn, co thê tao ra nhiêu sai số chon
mâu, anh hương đên kêt qua đanh gia
của Bô chi số. Do vây, tăng lương
mâu khao sat đê đam bao tinh đai
diên la môt giai phap cân quan tâm.

4. KÊT LUÂN
Cac nôi dung của Bô chi số phan anh
4 linh vực cơ ban trong hoat đông
bao vê môi trương la (1) Bao vê chất
lương môi trương sống: Kiêm soat
nguôn ô nhiêm; quan lý chất thai
nguy hai va chất thai răn thông
thương; khăc phuc ô nhiêm va cai
thiên chất lương môi trương; cung
cấp nươc sach va vê sinh môi trương;
(2) Bao vê hê sinh thai: Bao tôn thiên
nhiên va đa dang sinh hoc; bao vê va
phat triên rưng; (3) Bao vê hê thống
khi hâu: Sử dung năng lương tai tao;
va (4) Năng lực quan lý nha nươc vê
bao vê môi trương: Ha tâng kỹ thuât
phuc vu bao vê môi trương; đâu tư
cho bao vê môi trương; nhân lực
quan lý nha nươc vê bao vê môi
trương; hiêu qua hoat đông đương
dây nong vê ô nhiêm môi trương.

Qua trinh thực hiên Bô chi số năm
2021, 2022 trên đia ban tinh Phu Yên
đa cung cấp nhưng băng chưng xac
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thực vê cac nô lực của Đang bô va
chinh quyên đia phương trong viêc
xây dựng cac chương trinh, kê hoach
hanh đông, va huy đông cac nguôn
lực xa hôi đê đat đươc cac muc tiêu
bao vê môi trương. Kêt qua trên cung
khăng đinh tâm quan trong va tinh
hưu ich của Bô chi số trong viêc theo
doi, đanh gia, xêp hang hang năm;
tao đông lực va ca ap lực tich cực đê
cac đia phương không ngưng nô lực

nâng cao chất lương môi trương
sống cho ngươi dân đia phương.
Đông thơi, cac vấn đê còn tôn tai liên
quan đên nôi dung, đo lương,
phương phap tinh toan va thơi gian
thực hiên của môt số chi số cung đăt
ra yêu câu thao luân va gơi ý cac
thay đôi, bô sung, điêu chinh đê phù
hơp hơn vơi điêu kiên thực tiên va
nâng cao hiêu qua thuc đẩy công tac
bao vê môi trương. 
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